
 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI  

ÁP DỤNG VỚI GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN ĐI NƯỚC NGOÀI TRÊN VCB DIGIBANK1 

 

1. Ưu đãi phí dịch vụ chuyển tiền2 

- Miễn toàn bộ phí chuyển tiền của Vietcombank và điện phí3 

2. Ưu đãi tỷ giá 

- Bảng điểm ưu đãi tỷ giá với dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài dành cho khách hàng cá 

nhân trên VCB Digibank4 

Giá trị mua bán ngoại tệ quy 

VND/ Loại ngoại tệ 
AUD USD CAD SGD CHF EUR GBP 

Dưới 100 triệu VND 0 0 20 10 40 40 30 

Từ 100 -200 triệu VND 10 10 30 20 50 60 50 

Từ 200 -300 triệu VND 15 15 40 30 60 80 70 

Từ 300 – 400 triệu VND 20 20 50 40 70 100 90 

Từ 400 – 500 triệu VND 25 25 60 50 80 120 110 

Từ 500 triệu VND – 1 tỷ VND 30 30 70 60 90 150 130 

Trên 1 tỷ VND 35 35 80 70 100 200 150 

 

 

1 Mức điểm ưu đãi phí dịch vụ và tỷ giá có thể được Vietcombank điều chỉnh cho phù hợp từng thời kỳ. 
2 Phí dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài gồm: Phí chuyển tiền của Vietcombank, điện phí và phí trả cho 

ngân hàng đại lý. 
3 Mức phí chuyển tiền của Vietcombank theo quy định (chưa gồm VAT): 0,2% số tiền chuyển; tối thiểu 

200.000 VND; tối đa 4.000.000 VND 
4 Mức giảm điểm so với tỷ giá bán niêm yết tại thời điểm Vietcombank duyệt và hạch toán giao dịch. 


